Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng
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	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1 
	2
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	2.12.01
	
	Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM (Thảo)

	2 
	
	
	2.12.02
	
	Quy định Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM (C.Thơ)
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	2.12.03
	
	Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KT&ĐBCL ngày 09/10/2019 về Quy định tổ chức thi đối với hệ đào tạo chính quy (C.Thơ)

	4 
	
	
	2.12.04
	
	Quyết định số 658/QĐ-LTT-CTCT ngày 18/6/2018 về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện (P.TTGD-CTSV)

	5 
	
	
	2.12.05
	
	Quyết định Tốt nghiệp (C.Thơ, Thảo, Sa)

	6 
	
	
	2.12.06
	
	Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng (Thảo)

	7 
	
	
	2.12.07
	
	Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/10/2019 Quy định về mẫu bằng, In, Quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ, cách ghi bằng Tốt nghiệp (C.Nhuận)

	8 
	
	
	2.12.08
	
	Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/6/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 (Thảo)

	9 
	
	
	2.12.09
	
	Quyết định số 529/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019  về ban hành đánh giá kết quả rèn luyện (P.TTGD-CTSV)

	10 
	
	
	2.12.10
	
	Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18/6/2020 về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (Thảo)

	11 
	
	
	2.12.11
	
	Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 về ban hành đánh giá kết quả rèn luyện (P.TTGD-CTSV)
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	13
	2.13.01
	
	Danh mục ngành, nghề đào tạo (C.Thơ)

	13 
	
	
	2.13.02
	
	Thư mời DN tham gia nhận xét, đánh giá kết quả học tập cho sinh viên (C.Thơ +Tái tạo)

	14 
	
	
	2.13.03
	
	Thư phản hồi của DN tham gia nhận xét, đánh giá kết quả học tập cho sinh viên (C.Thơ +Tái tạo)

	15 
	
	
	2.13.04
	
	Danh sách đại diện DN tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV khóa 2017, 2018, 2019 (C.Thơ +Tái tạo)

	16 
	
	
	2.13.05
	
	Danh sách các DN nhận HSSV thực tập tốt nghiệp (C.Thơ +Tái tạo)

	17 
	
	
	2.13.06
	
	Phiếu thực tập tốt nghiệp của HSSV tại DN (C.Thơ +Tái tạo)

	18 
	
	
	2.13.07
	
	Hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp (C.Thơ +Tái tạo)
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	2.13.08
	
	[bookmark: _GoBack]Bảng điểm (C.Thơ +Tái tạo)
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	2.14.01
	
	Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM (Thảo)

	21 
	
	
	2.14.02
	
	Quy định Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM (C.Thơ)

	22 
	
	
	2.14.03
	
	Bảng điểm các học phần của các khóa (C.Thơ, Thảo, Sa)

	23 
	
	
	2.14.04
	
	Bảng tổng kết học kỳ/năm học (C.Thơ, Thảo, Sa)

	24 
	
	
	2.14.05
	
	Phiếu chấm điểm rèn luyện (P.TTGD-CTSV)

	25 
	
	
	2.14.06
	
	Thống kê kết quả rèn luyện học kỳ, năm học (P.TTGD-CTSV)

	26 
	
	
	2.14.07
	
	Mẫu đề nghị cấp phát bảng điểm cho HSSV (Vượng)
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	2.14.08
	
	Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/10/2019  Quy định về mẫu bằng, In, Quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ, cách ghi bằng Tốt nghiệp (C.Nhuận)

	28 
	
	
	2.14.09
	
	Bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo, các chứng chỉ (Vượng)

	29 
	
	
	2.14.10
	
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Vượng)

	30 
	
	
	2.14.11
	
	Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (C.Thơ, Thảo, Sa)

	31 
	
	
	2.14.12
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp (C.Thơ, Thảo, Sa)

	32 
	
	
	2.14.13
	
	Biên bản tiêu hủy phôi bằng (Vượng)

	33 
	
	
	2.14.14
	
	Giấy đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc (Vượng)

	34 
	
	
	2.14.15
	
	Mẫu bằng tốt nghiệp bản sao từ sổ gốc (Vượng)

	35 
	
	
	2.14.16
	
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Vượng)

	36 
	2
	15
	2.15.01
	
	Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng  (Thảo)
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	2.15.02
	
	Quyết định số 658/QĐ-LTT-CTCT ngày 18/6/2018  về ban hành đánh giá kết quả rèn luyện (P.TTGD-CTSV)

	38 
	
	
	2.15.03
	
	Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KT&ĐBCL ngày 09/10/2019 về Quy định tổ chức thi đối với hệ đào tạo chính quy (P.KT&ĐBCL)

	39 
	
	
	2.15.04
	
	Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/10/2019 Quy định Quản lý văn bằng, chứng chỉ (C.Nhuận)

	40 
	
	
	2.15.05
	
	Kế hoạch rà soát các quy chế, quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (P.TS-ĐT + P.KT&ĐBCL + P.TTGD-CTSV)

	41 
	
	
	2.15.06
	
	Tờ trình về điều chỉnh quy chế, quy định thực hiện chương trình đào tạo (P.TS-ĐT + P.TTGD-CTSV)

	42 
	
	
	2.15.07
	
	Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/6/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 (Thảo)

	43 
	
	
	2.15.08
	
	Quyết định số 529/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019  và  Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 về ban hành đánh giá kết quả rèn luyện (P.TTGD-CTSV)

	44 
	
	
	2.15.09
	
	Sổ tay GD định hướng 2017 (P.TTGD-CTSV)

	45 
	
	
	2.15.10
	
	Sổ tay GD định hướng 2018, 2019 (P.TTGD-CTSV)




